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PHỤ LỤC 1
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Báo cáo số 137/BC-BCA-C06 ngày 16/01/2024 của Bộ Công an)

	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành
	Tên gọi của văn bản/Trích 
yếu nội dung của văn bản
	Nội dung có liên quan
	Ngày có hiệu lực

	1 
	Bộ luật 
	100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII
	Hình sự
	- Điều 304 quy định tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. 
- Điều 305 quy định tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.
 - Điều 306 quy định tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ hoặc các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự.
- Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
- Điều 308. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng
	01/7/2016

	2 
	Luật
	12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
	- Khoản 106 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 304.
- Khoản 107 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 305.
- Khoản 108 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 306. 
- Khoản 109 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 307.
- Khoản 110 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 308.
	01/01/2018

	3 
	Luật
	15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội khóa XIII
	Xử lý vi phạm hành chính
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.
	01/7/2013

	4 
	Luật 
	67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội khóa XIV
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.
	01/01/2022

	5 
	Luật
	29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội khóa XIII
	Khoa học công nghệ

	Điều 25 quy định nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa học, công nghệ và các hình thức khác.
	01/01/2014

	6 
	Luật 
	61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa XIV
	Đầu tư
	Phụ lục IV quy định Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó, quy định về kinh doanh vũ khí quân dụng.
	01/01/2021

	7 
	Luật
	59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa XIV
	Doanh nghiệp
	Quy về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.
	

	8 
	Luật
	03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội khóa XV
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
	Sửa đổi bổ sung khoản 5 Điều 217: Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 của Luật này nắm giữ 100% vốn điều lệ
	01/3/2022

	9 
	Luật
	37/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa XIV
	Công an nhân dân
	Điều 16 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	01/7/2019

	10 
	Luật
	13/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV
	Cảnh vệ
	Điều 20 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Điều 21 quy định về nổ súng khi thi hành nhiệm vụ.
	01/7/2018

	11 
	Luật
	04/2022/QH15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội khóa XV
	Cảnh sát Cơ động
	Điều 10 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Cơ động được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Điều 15 quy định việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
	01/01/2023

	12 
	Luật
	06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII
	Hóa chất
	Một số điều luật quy định liên quan đến quản lý tiền chất thuốc nổ.
	01/7/2008

	13 
	Luật
	66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội khóa XIV
	Biên phòng Việt Nam
	Điều 17 quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng.
	01/01/2022

	14 
	Luật
	33/2018/QH14 ngày 19/11/2018
	Cảnh sát biển Việt Nam
	Điều 14 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Cảnh sát biển.
	01/7/2019

	15 
	Luật
	48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội khóa XIV
	Dân quân tự vệ
	Điều 25 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Dân quân tự vệ.
	01/7/2020

	16 
	Luật
	27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội khóa X
	Phòng cháy, chữa cháy
	Quy định về phòng chống, cháy nổ đối với cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	04/10/2001

	17 
	Luật
	40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội khóa XIII
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
	Điều 27 quy định về phòng chống, cháy nổ đối với cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	01/7/2014

	18 
	Luật
	05/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khóa XIII
	Cơ yếu
	Điều 36 quy định về đảo đảm điều kiện người làm công tác cơ yếu: Người làm công tác cơ yếu được trang bị, sử dụng phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ. 
	01/2/2012

	19 
	Luật
	22/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội khóa XIV
	Quốc phòng
	Một số điều luật có quy định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	01/01/2019

	20 
	Luật
	16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội khóa XIV
	Lâm nghiệp
	Điều 106 quy định lực lượng Kiểm lâm được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng.
	01/01/2019

	21 
	Luật
	05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội khóa XIV
	Quản lý ngoại thương
	Điều 44 quy định Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.
	01/01/2018

	22 
	Luật
	30/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội khóa XV
	Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
	Điều 21 quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
	01/7/2024

	23 
	Luật
	15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa XIV
	Quản lý, sử dụng tài sản công
	Điều 64 quy định tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ khác do Nhà nước giao. Trong đó có quy định Vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt thuộc tài sản đặc biệt và Công cụ hỗ trợ khác ngoài công cụ hỗ trợ đặc biệt; tài sản khác có cấu tạo đặc biệt phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân thuộc tài sản chuyên dùng.
	01/01/2018

	24 
	Luật
	54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội khóa XIII
	Hải quan
	Điều 92 quy định cơ quan hải quan, công chức hải quan được trang bị, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, cờ hiệu, pháo hiệu, đèn hiệu, thiết bị quan sát, soi chiếu, công nghệ sinh hóa, thiết bị cơ khí, điện, điện tử và các phương tiện khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Việc trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
	01/01/2015

	25 
	Pháp lệnh
	02/2008/PL-UBTVQH12 ngày 26/01/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII
	Công nghiệp quốc phòng
	Một số điều liên quan đến vũ khí.
	01/7/2018

	26 
	Pháp lệnh
	11/2016/UBTVQH13 ngày 08/3/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
	Quản lý thị trường
	Điều 39 quy định phương tiện làm việc, trang phục của lực lượng quản lý thị trường.
	01/9/2016

	27 
	Nghị định
	69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Ngoại thương
	Phụ lục 1 quy định vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp) là mặt hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
	15/5/2018

	28 
	Nghị định
	96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
	Quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Điều 3 quy định ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và phạm vi quản lý.
	01/7/2017

	29 
	Nghị định
	144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
	Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
	Điều 11 quy định vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

	01/01/2022

	30 
	Nghị định
	98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ 
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	Các điều quy định về hành vi vi phạm và mức phạt về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

	15/10/2020

	31 
	Nghị định
	101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ
	Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
	Các điều quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
	30/01/2023

	32 
	Nghị định
	81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ
	Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
	Các điều quy định về chính sách, biện pháp, lực lượng, phương tiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
	11/11/2019

	33 
	Nghị định
	92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ
	An ninh hàng không
	Điều 15 quy định về vận chuyển và mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ trên tàu bay. Điều 30 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.
	27/11/2015

	34 
	Nghị quyết
	03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân  tối cao
	Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự 
	Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự.
	01/11/2022

	35 
	Thông tư
	40/2021/TT-BCA ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an
	Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu nổ và thiết bị, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
	 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu nổ và thiết bị, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
	
01/6/2021


	36 
	Thông tư
	57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
	Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
	Khoản 2 Điều 3. Việc chuyển giao, tiếp nhận, bảo quản tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định tài sản là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện đặc chủng và tài sản khác liên quan đến quốc phòng, an ninh do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc các cơ quan khác ra quyết định tịch thu được chuyển giao cho:
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
- Cơ quan nhà nước được phép sử dụng công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
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